
Mẫu cho các trường thi tuyển
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
                 TRƯỜNG THPT …..

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026 – 2027
(Kèm theo Tờ trình số: ……. /  , ngày       tháng      năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT…..)

	STT
	SBD
	Hội đồng thi
	Họ tên học sinh
	Giới
 tính
	Ngày 
sinh
	Nơi 
sinh
	Điểm các môn thi
	Tổng 
điểm thi tuyển
	Điểm 
ưu tiên, khuyến khích (nếu có) 
	Tổng điểm
 trúng tuyển
	Trúng tuyển 
nguyện vọng
	Ghi chú
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	Danh sách này có:            học sinh trúng tuyển.
Trong đó: + Tuyển thẳng:            học sinh.
                  + Nguyện vọng 1:        học sinh.
                  + Nguyện vọng 2:        học sinh.

	Danh sách này có:        học sinh được đề nghị xét duyệt.
Trong đó: + Tuyển thẳng:            học sinh.
                  + Nguyện vọng 1:        học sinh.
                  + Nguyện vọng 2:        học sinh.


	DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Quảng Ngãi, ngày        tháng       năm 2026
GIÁM ĐỐC
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Người lập danh sách                                   HIỆU TRƯỞNG       
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Mẫu cho các trường kết hợp thi tuyển với xét tuyển

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
                 TRƯỜNG THPT …..

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026 – 2027
(Kèm theo Tờ trình số: ……. /  , ngày       tháng      năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT…..)
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	Danh sách này có:            học sinh trúng tuyển.
Trong đó: + Tuyển thẳng:            học sinh.
                  + Nguyện vọng 1:        học sinh.
                  + Nguyện vọng 2:        học sinh.

	Danh sách này có:        học sinh được đề nghị xét duyệt.
Trong đó: + Tuyển thẳng:            học sinh.
                  + Nguyện vọng 1:        học sinh.
                  + Nguyện vọng 2:        học sinh.
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